
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTrường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức

  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN 2

- Lớp: 2104CNTTCB2-5

- Giáo viên: CAO TRẦN THÁI ANH

Trung Tâm Đào Tạo Nguồn Nhân Lực

(Theo Quyết định thành lập lớp 40/QĐ-CNTĐ-NNL - ngày 29/04/2021)

_________________

Ghi chúNơi sinhNgày sinhHọ tênSTT

0906877049Đồng Nai01/08/1990AnĐinh Thị1

0936988775TP. HCM08/09/1997BảoCao Phi2

0988459318Đồng Nai27/11/1996BìnhPhạm Thanh3

0776547892Đồng Tháp15/06/1996ChiVõ Kim4

0962416554Hà Tĩnh01/01/2000DungBùi Thị Thùy5

0349223529Long An05/01/1997GiangNguyễn Trương Châu6

0329010983Bình Thuận24/05/1998HằngĐặng Thị Diệp Thuý7

0354913122Quảng Nam01/06/2000HiềnNgô Thị Diệu8

0356720786Quảng Ngãi02/10/1993HiềnTrần Thị Ngọc9

0937566252TP. HCM04/01/1999HiềnVõ Thị Thu10

0368001906Bình Phước19/08/1996HoànLê Khải11

0344506050Bình Phước14/08/1996HưngTrang Hữu12

0357533698Nam Định02/10/1998HườngTrần Thị13

0359498067Bình Thuận30/09/2001KhánhNguyễn Duy14

0378888073Bình Phước15/02/1992LinhĐỗ Thị Mỹ15

0937157226Đồng Nai09/12/1984LinhTrần Thị Mỹ16

0377720238Nghệ An24/07/1997LộcVăn Thị17

0902588896Bến Tre30/04/1987NaTriệu Thi Lê18

0938006556Đồng Nai20/10/1982NgaLê Thị Bạch19

0792995885Bình Dương17/07/2002PhátTô Văn Đại20

0932692766TP. HCM16/05/1979PhượngNguyễn Thị Kim21

0339971918TP. HCM21/01/1994ThảoNguyễn Thị Thanh22

0386388908Quảng Nam18/07/2001ThươngHuỳnh Thị23

0898541862Tiền Giang30/09/1999TrânNgô Huỳnh Huyền24

0934579710TP. HCM04/12/1995VânBùi Thị Thuỳ25

0907853290An Giang10/03/1997ViPhạm Thị Hoài26

0784243777Bình Định08/02/1993VũNguyễn Thanh27

0394201063Sóc Trăng29/01/1996ÝLê Thị Như28

Tổng cộng: 28 học viên TP. Hồ Chí Minh, Ngày 8 tháng 6 năm 2021.
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Người lập bảng

Lương Thanh PhượngTRẦN HỒNG VĂN

Giám Đốc
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